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1. 	Tên môn học	: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG
                            	(Computer Networks)
2. 	Mã môn học	: 
3. 	Số tíết	: 45
4. 	Trình độ	: Trung cấp
5. 	Phân bố thời gian: 
· Lên lớp 	: 45 tiết
· Lý thuyết 	: 15 tiết
· Thực hành 	: 30 tiết 

6. 	Điều kiện tiên quyết	: Không

7. 	Mục tiêu của môn học: 
	Sau khi học xong HS có khả năng:
	- Phân tích được cấu tạo và hoạt động của các thiết bị mạng.
	- Phân biệt được các loại mạng khác nhau.
	- Cấu hình được các thông số cơ bản trong thiết bị mạng
	- Bảo trì, kiểm tra, dự đoán và khắc phục sự cố cơ bản.
	- Làm việc thuần thục trên địa chỉ IPv4 và IPv6.
	- Quản trị tài nguyên và người dùng trong môi trường Workgroup và Domain.
	- Triển khai được dịch vụ DHCP.
	- Có ý thức tuân thủ quy trình và an toàn mạng.
8. 	Mô tả vắn tắt nội dung môn học:
	Học phần cung cấp cho SV:
	Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức về cách thức hoạt động của mô hình mạng vật lý và logic, cách hoạt động của địa chỉ IP. Sau khi học xong môn học này sinh viên biết chia mạng con, cấu hình mạng cơ bản, quản trị được hai mô hình ứng dụng mạng hiện nay là Workgroup và Client/Server và cấu hình được dịch vụ mạng căn bản DHCP.
9. 	Nhiệm vụ của Học sinh:
· Dự lớp: Trên 70%
· Làm bài tập: Trên lớp và ở nhà.
· Dụng cụ học tập: Máy tính có cài phần mềm VMware, Packet Tracer. Các thiết bị mạng.
· Khác: Theo yêu cầu của giáo viên.

10. Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
[1] Giáo trình Mạng máy tính và quản trị mạng,  Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
[2] Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Khoa CNTT trường CĐKT Lý Tự Trọng.
Sách tham khảo:
[1] Behrouz A.Forouzan, Data Communications and Networking, Fourth Edition, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2006.
11. Tiêu chuẩn đánh giá Học sinh:
· Kiểm tra thường xuyên:  10%
· Kiểm tra thực hành: 20%
· Kiểm tra giữa kỳ: 20%
· Thi kết thúc môn học: 50%

12. Thang điểm: Theo học chế  niên chế
13. Nội dung chi tiết môn học:

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	LT
	TH
	Tự học
	

	PHẦN 1
	Mạng máy tính căn bản
	27
	12
	15
	
	

	Chương 1
	Tổng quan về mạng máy tính
	3
	1
	2
	
	

	Chương 2
	Mô hình OSI và TCP/IP
	3
	2
	1
	
	

	Chương 3
	Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng
	6
	3
	3
	
	

	Chương 4
	Các kiến trúc và chuẩn mạng
	3
	2
	1
	
	

	Chương 5
	Địa chỉ IP
	12
	4
	8
	
	

	PHẦN 2
	Quản trị mạng
	18
	3
	15
	
	

	Chương 6
	Mô hình Workgroup
	7
	1
	6
	
	

	Chương 7
	Mô hình Client/Server
	8
	1
	7
	
	

	Chương 8
	Dịch vụ DHCP
	3
	1
	2
	
	

	
	TỔNG
	45
	15
	30
	
	



PHẦN 1: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Mạng máy tính
1.1.2. Các thành phần cơ bản trong mạng máy tính
1.1.3. Một số thuật ngữ cơ bản
1.2. Các loại mạng máy tính
1.2.1. LAN (mạng cục bộ)
1.2.2. MAN (mạng đô thị)
1.2.3. WAN (mạng diện rộng)
1.2.4. Mạng Internet
1.3. Các mô hình xử lý mạng
1.3.1. Mô hình xử lý mạng tập trung
1.3.2. Mô hình xử lý mạng phân phối
1.3.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác
1.4. Các mô hình quản lý mạng
1.4.1. Workgroup
1.4.2. Domain
1.5. Các mô hình ứng dụng mạng
1.5.1. Peer to Peer (mạng ngang hàng)
1.5.2. Client/Server (mạng khách chủ)
1.6. Các dịch vụ mạng
1.6.1. File services (dịch vụ tập tin)
1.6.2. Directory services (dịch vụ thư mục)
1.6.3. Web services (dịch vụ truyền siêu văn bản)
1.6.4. Message services (dịch vụ thông điệp)
1.6.5. Database services (dịch vụ cơ sở dữ liệu)
1.6.6. Print services (dịch vụ in ấn)
1.6.7. Application services (dịch vụ ứng dụng)
1.7. Lợi ích của mạng máy tính
1.8. Kết nối trực tiếp hai máy tính bằng cáp xoắn đôi
1.9. Giới thiệu các hệ điều hành và phần mềm hổ trợ mạng

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP
2.1. Mô hình tham chiếu OSI (Open System Interconnection)
2.1.1. Khái niệm giao thức mạng
2.1.2. Các tổ chức định chuẩn
2.1.3. Bảy lớp trong mô hình OSI
2.1.4. Chức năng của các lớp trong mô hình OSI
2.2. Khảo sát chi tiết lớp 2 (Data Link)
2.2.1. Lớp con LLC và MAC
2.2.2. Các phương pháp truy cập đường truyền
2.3. Khảo sát chi tiết lớp 3 (Network)
2.4. Khảo sát chi tiết lớp 4 (Transport)
2.4.1. TCP
2.4.2. UDP
2.4.3. Khái niệm Port
2.5. Mô hình tham chiếu TCP/IP
2.5.1. Bốn lớp của mô hình TCP/IP
2.5.2. Các bước đóng gói dữ liệu
2.5.3. So sánh mô hình OSI và TCP/IP

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ THIẾT BỊ MẠNG
3.1. Giới thiệu về phương tiện truyền dẫn
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Tần số truyền thông
3.1.3. Các đặc tính của phương tiện truyền dẫn
3.1.4. Các loại truyền dẫn
3.2. Các loại cáp
3.2.1. Cáp đồng trục
3.2.2. Cáp xoắn đôi
3.2.3. Cáp quang (fiber-optic cable)
3.3. Đường truyền vô tuyến
3.3.1. Giới thiệu
3.3.2. Sóng vô tuyến (Radio)
3.3.3. Sóng vi ba
3.3.4. Sóng hồng ngoại
3.4. Thiết bị mạng
3.4.1. Card mạng (NIC)
3.4.2. Modem (Modulation and Demodulation)
3.4.3. Repeater
3.4.4. Hub
3.4.5. Bridge
3.4.6. Switch
3.4.7. Access point
3.4.8. Router
3.4.9. Gateway (Proxy)

CHƯƠNG 4: CÁC KIẾN TRÚC VÀ CHUẨN MẠNG
4.1. Khái niệm
4.2. Các kiến trúc mạng chính
4.2.1. Mạng Bus (tuyến)
4.2.2. Mạng Star (sao)
4.2.3. Mạng Ring (vòng)
4.2.4. Mạng Mesh (lưới)
4.2.5. Mạng Cellular (tế bào)
4.3. Các kiến trúc mạng kết hợp
4.3.1. Mạng Star bus
4.3.2. Mạng Star ring
4.4. Các chuẩn mạng Ethernet
4.4.1. Ethernet
4.4.2. Các chuẩn Ethernet tốc độ 10 Mbps
4.4.3. Các chuẩn Ethernet tốc độ 100 Mbps
4.4.4. Các chuẩn Ethernet tốc độ 1000 Mbps
4.4.5. FDDI (Fiber Distributed Data Interconnection)

CHƯƠNG 5: ĐỊA CHỈ IP
5.1. Số nhị phân 8 bit
5.1.1. Phép toán trên số nhị phân
5.1.2. Đổi số nhị phân sang số thập phân
5.1.3. Đổi số thập phân sang số nhị phân.
5.1.4. Dãy số 8 bit cần nhớ
5.2. Địa chỉ IPv4 (Internet Protocol Version 4)
5.2.1. Cấu trúc địa chỉ IP
5.2.2. Một số khái niệm liên quan đến IP
5.2.3. Các lớp của địa chỉ IP
5.2.4. Địa chỉ private và địa chỉ public
5.2.5. Kỹ thuật chia mạng con (subneting)
5.2.6. Một số bài giải mẫu về chia mạng con
5.2.6. Một số bài giải mẫu về chia mạng con
5.3. IPv6
5.3.1. Cấu trúc của IPv6
5.3.2. Một số đặc điểm
5.3.3. Các loại địa chỉ IPv6

PHẦN 2: QUẢN TRỊ MẠNG
CHƯƠNG 6: MÔ HÌNH WORKGROUP
6.1. Giới thiệu hệ điều hành (OS) dùng cho client
6.2. Quản trị user account trên Windows XP
6.2.1. Tạo user
6.2.2. Thay đổi một user
6.2.3. Xóa user
6.2.4. Bảo mật cho user
6.3. Quản trị tài nguyên mạng (ổ đĩa, thư mục, máy in)
6.3.1. Chia sẻ tài nguyên ổ đĩa và thư mục
6.3.2. Chia sẻ tài nguyên máy in
6.3.3. Ánh xạ ổ đĩa mạng
6.4. Bảo mật tài nguyên mạng (ổ đĩa, thư mục, máy in)
6.4.1. Bảo mật cho ổ đĩa và thư mục
6.4.2. Bảo mật máy in

CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH CLIENT/SERVER
7.1. Hệ điều hành (OS) dùng cho server
7.1.1. Cài đặt hệ điều hành Windows Server 2003
7.1.2. Tự động hóa quá trình cài đặt Win2K3
7.2. Kỹ năng tạo user, group và gán quyền cục bộ trong môi trường workgroup
7.2.1. Tạo user
7.2.2. Tạo group
7.2.3. Gán chính sách cục bộ (local policies)
7.3. Thăng cấp lên Domain Controller với Active Directory
7.3.1. Kiến trúc của AD
7.3.2. Thăng cấp Server lên DC
7.3.3. Gia nhập máy trạm vào domain (join domain)
7.3.4. Quản trị đối tượng (Object) trong AD
7.3.5. Một số chính sách bảo mật
7.4. Share permission và NTFS permission
7.4.1. Share permission
7.4.2. NTFS Permission
7.4.3. Kết hợp Share permission và NTFS permission

CHƯƠNG 8: DỊCH VỤ DHCP
8.1. Giới thiệu
8.2. Hoạt động của DHCP
8.3. Cài đặt DHCP trên Win2K3
8.3.1. Yêu cầu
8.3.2. Cài đặt
8.3.3. Cấu hình DHCP
8.3.4. Các thông số trong dịch vụ DHCP
8.3.5. Cấu hình IP dành riêng
8.3.6. Cấu hình Client thuê IP từ Server
8.4. DHCP tích hợp trong hệ điều hành và thiết bị
[bookmark: _GoBack]8.5. Một số sự cố và cách khắc phục

14. 	Phê duyệt

	
Trưởng khoa


	Tp. HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2015
Tổ trưởng bộ môn



	
	



